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PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
[bookmark: _Toc39407989]1. Lý do chọn đề tài
[bookmark: _Toc422482015][bookmark: _Toc422482092][bookmark: _Toc4872605]Đối với học sinh, việc học qua việc đọc sách là rất quan trọng trong suốt quá trình học tập tại các nhà trường. Bởi sách là công cụ hỗ trợ đắc lực, sách lưu trữ kiến thức, sách bổ sung tri thức vô cùng lớn và phong phú của nhân loại.
Trong các nhà trường phần lớn học sinh không có thói quen đọc sách, ghi chép lại nội dung đọc, ghi nhật ký sau đọc sách, tổng hợp và vận dụng kiến thức trong sách, báo tài liệu. 
Thời gian học quá nhiều, không còn thời gian cho việc đọc sách. Các em học sinh phần lớn chưa xây dựng thời gian biểu hợp lí và hình thành thói quen đọc sách tại thư viện trường. Rất nhiều học sinh xuống thư viện chỉ khi quên sách giáo khoa hoặc bị kiểm tra đột xuất thì thư viện là kho sách hỗ trợ kịp thời trong những tình thế đó.
Nhiều thư viện trường học với số lượng tài liệu sách, báo vô cùng phong phú, chất lượng, thường lãng quên. Sách báo ít luân chuyển, sách “chết” không dùng đến, số lượng bạn đọc đến hạn chế. Giữ sách, số lượng sách mượn về nhà không nhiều, phần lớn do quy định mượn sách hạn chế, lượng tài liệu không phong phú, sách không được cập nhật thường xuyên, đầu sách ít và thiên về tư tưởng “giữ sách”…
Thời gian đến thư viện rất ít ỏi. Học sinh thường đến thư viện trong các giờ ra chơi, giờ chuyên đề, những buổi không trùng thời gian học chính khóa… với thời gian hạn chế đó rất khó khăn cho việc tìm và lựa chọn tài liệu đọc hiệu quả, phần lớn các em lựa chọn báo, tạp chí, truyện tranh, “tài liệu ít chữ”… hoặc những loại hình tài liệu giải trí…
2. Thời gian tiến hành nghiên cứu. 
Tôi rất may mắn được làm việc trong ngôi trường THPT Phan Huy Chú - Đống đa với mô hình công lập tự chủ tài chính toàn phần. Một ngôi trường năng động và sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Công tác thư viện luôn được Ban giám hiệu quan tâm, chỉ đạo bám sát từng hoạt động chuyên môn cũng như đưa giờ Văn hóa đọc vào giảng dạy cho cả 3 khối lớp 10,11,12. Tiền thân của các tiết Văn hóa đọc được triển khai từ năm học 2016-2017 đến năm học 2019-2020 là 4 năm xây dựng và triển khai “tiết học thư viện”  từ năm học 2012-2013 đến năm 2015-2016. Trong khuôn khổ của sáng kiến tôi tiến hành nghiên cứu trong thời gian 2 năm từ 2018-2019 đến nay 2019-2020.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu là học sinh THPT (học sinh lớp 10,11,12) Trường THPT Phan Huy Chú-Đống đa.
Phạm vi nghiên cứu trong các giờ (tiết) văn hóa đọc, các giờ đọc sách trong thư viện tại Trường THPT Phan Huy Chú-Đống đa.
4. Kết quả khảo sát trước khi SKKN được áp dụng (thời điểm năm học 2018-2019 và năm học 2019-2020).
Chủ đề:
+ Nội dung chủ đề một số tháng trùng lặp, gần giống nhau. Ví dụ tháng 9 và tháng 11 (Thầy Cô và mái trường; Tình Thầy trò thời hiện đại…)
+ Nhiều chủ đề đưa ra còn hạn chế khi vốn tài liệu sách báo hiếm, nội dung khai thác khó khăn, hạn chế sự sáng tạo của học sinh. Ví dụ chủ đề tháng 12: Anh Hùng trong thời kỳ chống Pháp, Anh Hùng trong thời kỳ chống Mỹ; Tháng 02: Những tình bạn vĩ đại…
+Việc đưa ra chủ đề chủ yếu là dựa trên các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước: Ngày tết cổ truyền, Ngày thành lập Quân Đội, Kỷ niệm ngày nhà giáo, Ngày 8/3, Ngày Quốc tế phụ nữ… trong khi vốn tài liệu ở một số chủ đề trong thư viện còn hạn chế, rất khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu, mở rộng tài liệu, chất lượng tài liệu cũng như số lượng tài liệu cho mỗi đơn vị lớp còn hạn chế nhiều.
Trình tự các tiết trong một tháng:
+Từ tiết 1 cho đến tiết 4: Còn hạn hẹp thời gian cho học sinh đọc sách. Ví dụ trong tiết 1, thời gian chuẩn bị làm sản phẩm cũng như báo cáo sản phẩm còn hạn chế, dẫn đến độ sâu, độ thấm và chất lượng sản phẩm bộ môn sau bài đọc chưa thực sự được tốt và đồng đều.
Tiết 1: Nêu chủ đề, lựa chọn tài liệu, phân chia nhóm, tổ chức đọc sách tự phát trong học sinh, định hướng trích đoạn trong tác phẩm…
Tiết 2: Giáo viên hướng dẫn đọc nội dung của sách theo chủ đề, trong tiết này có thể đưa ra các câu hỏi, câu hỏi trắc nghiệm, trò chơi xoay quanh nội dung cuốn sách cho học sinh hiểu sâu hơn về cuốn sách. Giáo viên định hướng nội dung đọc để hướng sự sáng tạo của học sinh để tạo ra sản phẩm sau đọc sách có chất lượng, hợp lí.
Tiết 3: Học sinh tập trung làm sản phẩm từ bài đọc, có sự gợi mở, hướng dẫn của giáo viên (có thể thắc mắc, điều chỉnh ).
Tiết 4: Báo cáo sản phẩm và chọn lọc những sản phẩm có chất lượng đạt vào thi chung kết tháng.
Tài liệu
+ Khâu chuẩn bị tài liệu theo các chuyên đề còn hạn chế nhiều, số lượng còn ít
+ Chưa phong phú, chưa thực sự chọn lọc được những tài liệu chất lượng
Giáo viên dạy văn hóa đọc: (Nhóm Văn hóa đọc gồm: 01 Giám hiệu phụ trách; 01 nhóm trưởng; 4 giáo viên trong đó: 1 giáo viên địa lí, 01 giáo viên Mỹ thuật, 1 giáo viên GDCD, 01 trợ giảng phụ trách công tác chuyên môn thư viện):
+ Do bước đầu tiếp cận với bộ môn hoàn toàn không đúng theo chuyên môn nên không khỏi bỡ ngỡ, lúng túng. Bắt đầu từ đâu? Nội dung hướng dẫn như thế nào? Các em học sinh có hiểu, có thích và có ủng hộ bộ môn?
+ Soạn bài giảng ra sao? Nội dung thế nào? Có phù hợp?...
+ Đôi khi chính giáo viên cũng bị động: Chưa đọc tác phẩm nằm trong chủ đề tháng, vừa đọc, vừa nghiên cứu, hoặc giáo viên cũng không biết tìm tài liệu ở đâu để định hướng cho học sinh khi chủ đề đưa ra không có tài liệu trong thư viện hoặc tài liệu hiếm…
+ Chưa thực sự cuốn vào giờ học, nhiệt tình thời gian đầu và sau đó thì hướng dẫn cho xong miễn là có 1,2 sản phẩm thi chung kết.
+ Làm việc riêng trong giờ dẫn đến học sinh cũng thờ ơ với việc đọc sách như Cô. Cô chưa nghiêm túc học sinh chẳng màng đọc.
+ Giờ đọc sách nên cứ ở Thư viện đọc, miễn đọc sách là được…dẫn đến chất lượng đọc chưa thực sự hiệu quả.
Học sinh:
+ Phần nhiều học sinh còn thờ ơ với việc đọc sách, một số học sinh coi nhẹ bộ môn vì học cũng được, không học cũng chẳng sao? Chơi, nói chuyện, từ tiết 1 đến tiết 3, tiết 4 tập chung báo cáo sản phẩm là được.
+ Không chịu đọc sách, khi giáo viên yêu cầu chỉ thích múa, hát, diễn thể hiện tiết mục trên sân khấu (sản phẩm đôi khi không liên qua đến chủ đề)
+ Nhiều lớp chỉ thể hiện là có sản phẩm, từ đầu học kỳ đến cuối học kỳ, tháng nào cũng báo cáo 1 loại hình sản phẩm là thuyết trình, viết cảm nhận, hoặc một nhóm làm tập san thay cho cả lớp. Cách làm mang tính chất đối phó. 

	Năm học
	Chủ đề tài liệu

	
2015-2016
	
Tháng 9: Thêm hiểu thêm yêu một mái trường
Tháng 10: Hà Nội văn hiến hào hoa
Tháng 11,12: Những anh hùng trong thời kỳ chống Mỹ
Tháng 01,02: Phong tục tập quán người Việt
Tháng 03,04: Mùa của yêu thương

	2016-2017
	Tháng 8,9,10 Mái trường và Hà Nội thân yêu
Tháng 11,12: Ghi lòng ân nghĩa đẹp ngày xanh
Tháng 01,02: Mùa yêu thương.
Tháng 03,04:Cho thênh thang ngày mai
Ngày hội văn hóa đọc và sáng tạo (30/3/2017)

	2017-2018
	Tháng 9, 10: Mái trường và Hà Nội trong ta
Tháng 11,12: Xây ân nghĩa - Dựng thành công
Tháng 01,02: Tết cổ truyền của dân tộc
Tháng 3,4: Gia đình nguồn sống - Gốc yêu thương
Ngày hội đọc sách: Sách chắp cánh ước mơ



	Năm học
	Sản phẩm sau đọc sách

	2015-2016
	Tập san, nhật ký sau đọc sách, viết  cảm nhận sau đọc sách, sản phẩm sân khấu hóa (một tháng chung kết 1 lần với 5 sản phẩm đặc sắc chọn vào chung kết).

	2016-2017
	Tập san theo nhiều chuyên đề, mỗi tháng 1 chuyên đề khác nhau: Nhật ký sáng tạo (viết, vẽ, sơ đồ, cắt, dán)
Cảm nhận theo sở thích đọc, sản phẩm mô hình. Chung kết Văn hóa đọc sáng tạo mỗi tháng 01 chuyên đề kết hợp với tổ bộ môn.

	2017-2018
	Sản phẩm đọc theo chuyên đề tháng chất lượng: Ngoài tranh vẽ, thiết kế bìa sách theo nội dung đã đọc, vẽ tranh từ sách, hùng biện, thuyết trình, trò chơi, mô hình. 2 tháng 01 lần tổ chức chung kết văn hóa đọc sáng tạo.



Số lượt mượn sách, báo.
	Năm học
	Học sinh
	Giáo viên

	2015-2016
	860/ tháng
	45/ tháng

	2016-2017
	800/tháng
	76/tháng

	2017-2018
	1203/tháng
	120/tháng



[bookmark: _Toc422482019][bookmark: _Toc422482096][bookmark: _Toc4872610][bookmark: _Toc39407996][bookmark: _Toc422482024][bookmark: _Toc422482101]PHẦN 2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
[bookmark: _Toc4872613][bookmark: _Toc39407998]1. Cơ sở lý luận.
Văn hóa đọc là một bộ phận của văn hóa, là một trong những động lực thúc đẩy sự hình thanh nên con người mới, những công dân có hiểu biết, có trí tuệ để có thể thích ứng với sự phát triển của xã hội hiện đại. Xã hội dựa trên nền tảng của nền kinh tế tri thức. Đọc là một dạng hoạt động văn hóa của con người, thông qua việc đọc để tiếp nhận thông tin, tích lũy và nâng cao tri thức, từ đó giúp nâng cao kỹ năng sống mưu sinh và mưu cầu hạnh phúc của con người. Văn hóa đọc là một hoạt động văn hóa ở tầm cao của một dân tộc. Thông qua văn hóa đọc, định hướng đọc cho mọi người dân, tùy thuộc vào trình độ dân trí, nghề nghiệp và điều kiện sống có thể tiếp cận được với thông tin, tri thức thù hợp, hữu ích nhất cho cuộc sống của mình.
Đánh giá cao tầm quan trọng của văn hóa đọc, trong kỳ họp lần thứ 28 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại Paris (ngày 25/10-16/11/1995), UNESCO đã quyết định chọn ngày 23/4 hàng năm làm “Ngày sách và bản quyền Thế Giới”, trong đó có nêu rất rõ mục tiêu và các thành phần tham gia ngày tôn vinh những giá trị của sách và sự đóng góp của các tác giả cho sự ra đời của những tác phẩm bất hủ, đồng thời là dịp để khuyến khích tất cả mọi người nhất là giới trẻ khám phá niềm yêu thích đọc sách, tôn vinh văn hóa đọc.
Tại Việt Nam, quyết định 248/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 24/2/2014 quy định ngày 21/4 hàng năm là ngày “Sách Việt Nam” để phát triển văn hóa đọc. Đây là một vấn đề mang ý nghĩa chiến lược của mọi Quốc gia trong việc nâng cao dân trí, góp phần phát triển bền vững nguồn nhân lực-nhân tố quyết định mọi thanh công. Phát triển văn hóa đọc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước góp phần đem lại cho Dân tộc Việt Nam sức mạnh của trí tuệ trong công cuộc xây dựng và phát triển đát nước.
Khi Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) tổ chức lấy ý kiến về việc tổ chức “Ngày sách Việt Nam” 21/4, nhiều nhà nghiên cứu đều đặt ra vấn đề văn hóa đọc trong giới trẻ đang ở mức báo động, khi nhiều bạn trẻ thờ ơ với sách vở và đang bị văn hóa nghe-nhìn cuốn theo. Cần phải tổ chức “Ngày sách Việt Nam” để cứu văn hóa đọc.
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã phát biểu trong buổi lễ công bố ngày sách Việt Nam: “Cho dù xã hội ngày càng phát triển cao hơn, con người có thể tìm kiếm khai thác thông tin, kiến thức trong thư viện điện tử, hay qua mạng internet, thì sách không thể mất đi giá trị truyền thống lâu đời vốn có của nó, gắn bó với con người trong hàng ngàn năm lịch sử. và cho đến tận hôm nay, sách vẫn là nguồn sống quý giá nhất mà không có món ăn tinh thần nào có thể so sánh được.” Trích nguồn “Báo Thanh niên tháng 4/2014”.
Với tinh thần đề cao tầm quan trọng của sách báo và tri thức trong đời sống, sự kiện ngày hội đọc sách ở Việt Nam đang trở thành một nét sinh hoạt văn hoá, văn minh của những người yêu mến sách báo  cần được duy trì và quảng bá rộng hơn trong xã hội và rất cần sự hỗ trợ, quan tâm hơn nữa của các cơ quan  chức năng để Văn hóa đọc luôn là nhu cầu không thể thiếu  của những công dân Việt Nam cho dù ở bất cứ thời đại nào.
[bookmark: _Toc4872614][bookmark: _Toc39407999]2. Thực trạng Văn hóa đọc.
2.1. Thực trạng văn hóa đọc nói chung.
Trước khi đi vào thực trạng văn hóa, chúng ta cần phải trả lời được câu hỏi văn hóa đọc là gì? Văn hóa đọc bắt nguồn từ việc đọc sách nhưng không đơn thuần là việc đọc sách. Thật vậy, từ việc đọc sách thường xuyên, ta có được thói quen đọc sách và thói quen có ích này dần nhân rộng trong xã hội, trở thành một nét đẹp. Trong quá trình hình thành và phát triển nét đẹp ấy, ta dần luyện tập được thêm ứng xử đọc, giá trị đọc và chuẩn mực đọc. Với ứng xử đọc là cách ta nhìn nhận tri thức từ sách vở. Giá trị đọc là khả năng ta tìm thấy cái hay, cái đẹp.. trong các trang sách. Chuẩn mực đọc là cái thước đo để xác định một cuốn sách, một tài liệu là đáng để chúng ta bỏ thời gian đọc hay không? Tất cả các nhân tố ấy hợp lại tạo nên một văn hóa mà ta gọi là văn hóa đọc.
Nền văn hóa của một đất nước chắc chắn phải dựa trên nền tảng giáo dục. 
Trong tất cả các cấp học, từ phổ thông cho đến đại học, hầu hết các nhà trường chưa coi trọng văn hóa đọc, chưa quan tâm đến việc tập cho học sinh có thói quen đọc sách, hướng dẫn cho các em lựa chọn sách, cách đọc sách. Ba yếu tố đó - thói quen đọc, khả năng lựa chọn, và cách đọc.
Bên cạnh đó, thế hệ trẻ hiện nay bị văn hóa nghe nhìn lôi cuốn mạnh hơn là văn hóa đọc. Ai cũng biết văn hóa nghe nhìn nặng về tính thông tin và giải trí nhưng nhẹ về tính giáo dục và tri thức. Văn hóa đọc thì ngược lại. 
 Văn hóa đọc và vấn đề đọc sách với giới trẻ đang ở mức báo động toàn xã hội, nhiều bạn trẻ dùng đồ ăn nhanh, những cuốn sách đọc lướt, những quán nét siêu tốc, thế giới game online để giết thời gian. Tuy nhiên, thời gian dùng để đọc sách thì rất ít, thậm chí có bạn còn không có thói quen này. Sự lấn át của văn hóa nghe nhìn xảy ra ở mọi tầng lớp xã hội, ngay cả tầng lớp tri thức, một tầng lớp được trông mong là đọc sách nhiều nhất.
Với các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, đặc biệt là học sinh cấp THPT cũng  khó có ham muốn đọc sách, bởi họ đang sống trong thời đại của công nghệ thông tin , các phương tiện truyền thông hiện đại. Họ phần lớn chỉ đọc hưởng thụ hơn là nghiền ngẫm, thiếu đi chiều sâu, và rất thụ động. Sự phát triển của công nghệ thông tin làm cho các em lười biếng khi ngồi trong thư viện để đọc sách. Nhưng chắc chắn không thể có một phương tiện nghe nhìn nào có thể thay thế việc đọc.
2.2. Thực trạng đọc sách của học sinh trường THPT Phan Huy Chú-Đống đa.
Từ nhiều năm xây dựng và phát triển thư viện. Ban giám hiệu, các Thầy Cô luôn quan tâm đến hoạt động Thư viện và Văn hóa đọc. Thư viện trường tổ chức kho mở, thân thiện với tổng số đầu sách tham khảo tăng dần theo từng năm học, tổ chức hoạt động mượn trả, dành sự chủ động cho bạn đọc (tự mượn và tự trả) số lượng sách và thời gian mượn cũng không quá khắt khe theo quy định. Vì vậy nhiều học sinh rất yêu thích khi đến thư viện. Số đầu sách tham khảo phong phú về chủng loại và chất lượng. Không gian thư viện thoáng, mát và luôn thay đổi cách bài trí tạo nên một không gian mở thực sự có hiệu quả dành cho giáo viên và học sinh nhà trường. 
Ngoài những giờ Văn hóa đọc, còn có các tiết chuyên đề của các bộ môn, các tiết học muốn thay đổi không gian tổ chức tại thư viện như: Thao giảng, dạy chuyên đề, các câu lạc bộ âm nhạc, truyền thông, nhảy, tiếng anh…đều tổ chức tại thư viện.
Phần lớn học sinh đọc sách trong giờ Văn hóa đọc (1tiết/lớp/tuần) dành cho cả 3 khối 10,11,12. Học sinh có 4 tiết tại thư viện trong 1 tháng và phân chia theo chủ đề đọc khác nhau trong các tháng. Năm học 2019-2020 điều chỉnh thời khóa biểu khối 12 không tham gia tiết học văn hóa đọc.
Có một số học sinh có thói quen đọc sách tại thư viện vào giờ ra chơi 10’ và các giờ học chuyên đề buổi chiều khi học sinh được nghỉ hoặc trong lúc chờ đợi tan học gia đình đón…(số này không nhiều).
  Số lượt mượn sách, báo (5 năm gần nhất).
	Năm học
	Học sinh
	Giáo viên

	2015-2016
	860/ tháng
	45/ tháng

	2016-2017
	800/tháng
	76/tháng

	2017-2018
	1203/tháng
	120/tháng

	2018-2019
	1560/tháng
	138/ tháng

	2019-2020 (học kì 1)
	1820/tháng
	208/ tháng



Số lượt đến thư viện
	Năm học
	Số lượt Giáo viên
	Số lượt học sinh

	2015-2016
	120/tháng
	1860/tháng

	2016-2017
	280/tháng
	2.800/ tháng

	2017-2018
	320/tháng
	3.200/tháng

	2018-2019
	360/tháng
	4.800/tháng

	2019-2020 (học kì 1)
	380/tháng
	4.980/tháng



Theo thống kê tại nhật ký đọc sách hàng năm tại thư viện. Số học sinh ham đọc sách và có thói quen đọc sách và quan tâm đến hoạt động thư viện (chiếm 25% thường là số học sinh nữ và các lớp ban D như 10D1, 10D2, 11D1, 11D3, 11D5, 12D5). Số học sinh được tiếp xúc trực tiếp tại thư viện thông qua tiết học văn hóa đọc, yêu cầu đọc sách để hoàn thiện sản phẩm, bắt buộc và đọc để giáo viên kiểm tra sau mỗi giờ, đọc thụ động (chiếm 55% ), còn lại 5% là số học sinh hầu như không đọc và không cầm đến sách.
Số lượt giáo viên tham gia vào thư viện đôi khi cũng không phải là vào có nhu cầu về sách, báo hay mượn sách mà vào thư viện tại phòng đọc giáo viên để làm việc chuyên môn.
Có nhiều nguyên nhân khiến học sinh không còn hứng thú đọc sách. Trước hết, là phải nói đến sự phát triển của công nghệ thông tin. Công nghệ điện tử số làm cho hình thức và phương thức đọc sách có nhiều thay đổi. Việc đọc sách ngày nay không nhất thiết là đọc trang sách in hay ngồi trong phòng. Học sinh có thể đọc trang sách điện tử bất cứ lúc nào và bất cứ đâu. Sự phát triển rầm rộ của các ngành công nghệ giải trí với những chương trình mới lạ, đặc sắc thu hút học sinh theo dõi. Từ đó học sinh lơ là việc đọc sách bằng các tài liệu truyền thống.
3. Các biện pháp.
3.1. Bổ sung nguồn tài liệu tham khảo phong phú và đầy đủ với chuyên đề đọc của từng khối lớp.
Hàng năm nhà trường bổ sung đầu sách, báo tạp chí theo ngân sách cấp 2%. Sau khi kiểm kê và cân đối các đầu sách trong kho vào cuối mối năm học. Loại sách thiếu sẽ được bổ sung kịp thời để chuẩn bị cho năm học mới. Đặc biệt là tài liệu trong những chuyên đề đọc theo tháng của từng khối lớp và sách, tài liệu theo yêu cầu của từng tổ bộ môn.
Ngoài bổ sung theo ngân sách, thư viện nhà trường tổ chức phong trào “Góp một cuốn sách nhỏ đọc ngàn cuốn sách hay” với 3 khối lớp. Phong trào này được quy định đóng góp cụ thể với từng loại sách, năm xuất bản và quy định rõ số trang. Chính vì vậy lượng tài liệu thu được vô cùng phong phú và chất lượng. Số tài liệu đóng góp này, một phần sẽ được chọn lọc đưa vào thư viện phục vụ cho chính các em học sinh. Một lượng lớn thư viện nhà trường phân loại và tổ chức tặng lại cho các trường THPT còn khó khăn, còn thiếu đầu sách tham khảo trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 
Kế hoạch bổ sung sách theo chuyên đề đọc còn phổ biến rộng trong các tiết văn hóa đọc, huy động nguồn xã hội hóa tài liệu từ tủ sách gia đình, tủ sách cá nhân của mỗi học sinh hoặc từ một dạng tài liệu trên một trang báo, tạp chí mà các em đã đọc và xem cũng có thể chia sẻ với Thầy Cô và các bạn tại các giờ văn hóa đọc. Nhiều chủ đề tài liệu không có trong sách truyền thống, CBTV chọn lọc và photo để các em có tư liệu đọc. Đây cũng là một nguồn tài liệu thực sự hiệu quả với các chuyên đề đọc, trong khi thư viện trường không có nhiều.
	Một nguồn tài liệu được tham khảo trong nhiều năm tổ chức tiết học Văn hóa đọc đó là: Tạp Chí giáo dục thủ đô - Cơ quan ngôn luận, nghiên cứu lý luận của Nghành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Thư viện nhà trường bổ sung mỗi tháng 40 cuốn tạp chí này tương đương với số lượng học sinh nhiều nhất của 1 lớp học. 
Đây là tài liệu bằng tạp chí được chỉ đạo của BGH Nhà trường được đưa vào làm tài liệu thường xuyên trong các tiết văn hóa đọc của mỗi tháng và được các Thầy Cô trong nhóm văn hóa đọc khai thác rất hiệu quả. Đặc biệt trong chuyên mục “Gia đình nhà trường và xã hội” và cuốn tạp chí thật sự hữu ích và thiết thực vì được cập nhật thường xuyên những thông tin mới về: Vấn đề-sự kiện, nghiên cứu trao đổi nghiệp vụ, Gia đình nhà trường và xã hội, chuyên mục có thể bạn chưa biết hoặc chuyên mục văn hóa-văn nghệ…thực sự hữu ích đối với giáo viên và học sinh
Minh chứng: Phần phụ lục.
- Hình ảnh góp sách và phân loại sách
- Dự kiến chi năm học 2018-2019, 
- Dự kiến chi năm học 2019-2020.
- Kế hoạch tổ chức phong trào đóng góp sách tham khảo năm học 2018-2019
- Tổng hợp kết quả phong trào đóng góp sách tham khảo năm học 2018-2019.
- Kế hoạch tổ chức phong trào đóng góp sách tham khảo năm học 2019-2020
- Tổng hợp kết quả phong trào đóng góp sách tham khảo năm học 2019-2020.
3.2. Xây dựng các chuyên đề đọc linh hoạt theo tuần, tháng, khai thác nội dung đọc phù hợp với học sinh từng khối lớp.
3.2.1. Chủ động dẫn dắt học sinh khai thác sâu về một chủ đề.
	Nếu như những năm học trước chủ đề đọc được đồng chí nhóm trưởng xây dựng chi tiết từng tiết học/tuần/tháng theo từng khối  lớp và các Thầy Cô trong nhóm giảng dạy văn hóa đọc bám theo các chuyên đề đó. Thực tế cho thấy trong quá trình dạy học sinh nhiều chuyên đề trùng lặp và rất khô khan. Lặp đi lặp lại các tiết đọc và đọc 1 quyển sách trong nhiều giờ. Đến nay các Thầy Cô trong nhóm đã linh hoạt hơn trong việc truyền tải tài liệu và hướng dẫn đọc trong từng tiết phù hợp hơn và không gây nhàn chán.
  VD: Chuyên đề tháng 9 đối với học sinh 3 khối vẫn chủ đề “Thầy Cô và mái trường” trùng với tháng 11 “chủ đề về Thầy Cô” nhân kỷ niệm ngày nhà giáo 20/11. Khai khác các tài liệu liên quan đến Thầy Cô và nhà trường đối với học sinh lớp 10 mới vào các em rất hào hứng, nhưng đối với khối 11,12 các em đã quá quen thuộc và nhàm chán. Vì vậy việc thay đổi các tài liệu và bám vào các chủ đề theo khuôn mẫu đôi khi phản tác dụng. Không hiệu quả dẫn tới việc ổn định và hướng dẫn đọc rất khó khăn. Vì vậy, trong 2 năm học gần đây các chủ đề đọc đã được các Thầy Cô linh hoạt hơn trong cách lựa chọn chủ đề, vận dụng và khai thác từng bài đọc phù hợp và hiệu quả hơn.
Năm học 2019-2020
	Tiết
	Tháng 8: Chủ đề: Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

	
	Khối 10
	Khối 11

	1
	Giới thiệu bộ môn, chương trình, giới thiệu thư viện gắn liền với các hoạt động xuyên suốt nhiều năm đặc biệt là VHĐ, các chuyên đề đọc, các sản phẩm, nhật ký sau đọc sách, cách ghi … hướng dẫn các mượn sách… (10’).
Tương tác với HS:
Câu hỏi: 
1. Lý do chọn trường THPT PHC
2. Con tìm hiểu được những điều gì về nhà trường.
3. Cảm nhận của Con sau khi vào trường.
Bài đọc: Kỷ yếu - 20 năm trí tuệ yêu thương.
Yêu cầu: Giúp Hs hiểu rõ hơn mô hình nhà trường, các hoạt động thiết thực, chương trình giảng dạy, Thầy Cô và tự hào truyền thống của nhà trường.
BT: 
1. 100% hs đều có vở NK sau đọc sách 
2. Tìm hiểu đọc sách ntn cho hiệu quả (Giờ sau chia sẻ).
	Giới thiệu những điểm mới của bộ môn trong năm học.
Chia sẻ:
1. Trong hè HS đọc được những sách gì? Chia sẻ nội dung của sách?
2.Theo em hoạt động nào trong hè em tham gia thấy bổ ích và thiết thực nhất?
Bài đọc: 2 cuốn tập san tạp chí GDTĐ số 5+6 và 8 năm 2019
Yêu cầu HS đọc các trang: 
Cuốn tháng 5+6:
Chuyên mục gia đình - nhà trường - xã hội.
1. Thí sinh phải lựa sức mình để chọn con đường phù hợp. Tr 18,19
2.Đừng ép con chọn nghề chỉ vì nghề đó ổn định. Tr 52,53
3. Không du học có nên tham gia trại hè Quốc tế Tr 58,59
4. You Tube con dao 2 lưỡi đối với người trẻ Tr 48,49
5. Chữ tín trong đời người Tr 39, 40
Cuốn 8:
Vấn đề sự kiện
1. Thi trượt không phải là dấu chấm hết Tr18, 19
Gia đình - Nhà trường - Xã hội
1. Cần xác định đúng mục tiêu trước khi quyết định (Chọn nghề) Tr 40.
2. Lòng tự trọng viên ngọc quý cuộc đời Tr 26,27.
Yêu cầu: 
Thảo luận: 
Gọi một vài học sinh chia sẻ và thảo luận sau khi đọc.
Liên hệ bản thân sau khi đọc. Cách lựa chọn nghề của bản thân? Quan điểm của em sau khi đọc xong bài.
Gv Chia sẻ một vài minh chứng thực tế về cách lựa chọn nghề nghiệp.
Em hiểu nhưu thế nào về chữ tín?
Em hiểu như thế nào là Lòng tự trọng?
Đưa ra ví dụ.
BT:
-100% có vở nhật ký ghi lại tiến trình đọc.
-HS viết 1 bài về hoạt động kỹ năng sống nổi bật của nhà trường em đã được tham gia, hoặc tìm hiểu thấy tâm đắc nhất, hiệu quả nhất.

	2
	Nhắc lại nội dung bài đọc hôm trước. Tóm tắt các mốc thời gian thông qua các con số.
VD: 1997, 1998, 2008, 3, 22, 5…
Đưa ra câu hỏi: HS nào trả lời tốt có điểm.
Kiểm tra BT: 
-Kiểm tra vở nhật ký đọc 5 HS
-Những cách đọc sách như thế nào hiệu quả nhất.
Hs xem 2 video: Đọc sách ntn sao cho hiệu quả và cách đọc để nhớ lâu nhất nội dung sách đã đọc, cách đọc, tần suất đọc và lợi ích của việc đọc sách.
Thảo luận: 
Y/c: Hs nhắc lại.
-Các cách đọc sau khi xem. 
-Lợi ích của của việc đọc sách
-Cách ghi nhật ký để nhớ lâu, trình bày sáng tạo.
BT: 
-Mỗi HS ghi tên 10 cuốn sách yêu thích nhất đã đọc hoặc chưa đọc.
	KT NK đọc sách (5 HS).
-Thu bài viết về hđ kỹ năng sống đã tham gia, hiệu quả nhất.
Bài đọc: Đọc 5 cuốn sách trong chùm chủ đề “Tủ sách kỹ năng sống”.
1.Kỹ năng sống dành cho HS THPT
Lưu ý phần đọc: 
-Ý nghĩa của việc giáo dục kỹ năng sống Tr 48
-Kỹ năng làm việc nhóm Tr53, 54
-Kỹ năng quản lý thời gian Tr 65
-Kỹ năng chọn lọc thông tin, kiến thức Tr 93.
2. Cách phòng chống căn bệnh tự kỉ và rối nhiễu tâm trí tuổi học đường.
- Bệnh tự kỉ Tr49
- Phân biệt bệnh tự kỉ với các căn bệnh khác Tr 59
-Phòng tránh bệnh tự kỉ Tr 94.
- Hiểu biết một vài loạn rối nhiễu tâm trí thường gặp Tr 104.
3. Nghệ thuật sống.





	3
	Kiểm tra BT: 10 cuốn sách yêu cầu giờ trước.
-Gọi 1 số HS chia sẻ những cuốn sách đã đọc trong phần BT, chia sẻ nội dung, vì sao yêu thích, chi tiết đắt giá của tp, gợi lại điều gì sau khi đọc tp…
 Chốt lại phần bài tập GV nhận xét (yêu cầu của bài, chia sẻ mẹo chọn sách, hướng dẫn cách ghi nhật ký theo tiến trình đọc. GV kiểm tra 05 cuốn nhật ký bất kỳ. Nhật xét.
	

	4
	HS làm phiếu khảo sát.
CBTV chuẩn bị sẵn: Nội dung là những câu hỏi liên quan đến bộ môn. Khảo sát nhu cầu của HS để đưa ra những chuyên đề đọc hiệu quả và thiết thực nhất, xây dựng các hoạt động sáng tạo và cần thiết, khảo sát các loại hình tài liệu hoặc những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi và tâm sinh lý của các em.
	

	Tháng 9 + 10: Chủ đề: Trang sách mở, khát vọng xanh.

	Báo cáo sản phẩm: Cuộc thi thiết kế bìa sách

	Tháng 11 + 12: Hà Nội hào hoa.

	Sản phẩm
	Video giới thiệu sách chủ đề về Hà Nội: Món ăn, Làng nghề, di tích lịch sử, Danh lam thắng cảnh, địa lí tự nhiên, môi trường, đường phố, dân cư…


Ví dụ điển hình trình tự 1 tháng tiết văn hóa đọc. 
 Học sinh lớp 10. Với chủ đề tháng 9 “Thầy Cô và mái trường”.
 	Tiết 1: Làm quen và giới thiệu. Giáo viên khôn khéo khi chia sẻ với các em về mô hình nhà trường về công tác thư viện, giới thiệu thư viện, các hoạt động nổi bật và giới thiệu bộ môn văn hóa đọc. Sự tương tác giữa Cô và trò khi các em giới thiệu về nguyện vọng vì sao lựa chọn Trường THPT Phan Huy Chú? các thông tin và mong muốn được các em chia sẻ thật sự rất thú vị. Tại tiết học này các Thầy Cô cũng nắm bắt phần lớn mong muốn của các em và lý do các em lựa chọn học tại đây.
Tiết 2: Tài liệu đọc chuẩn bị theo chủ đề là 2 cuốn kỷ yếu 15 và 20 năm thành lập trường THPT Phan Huy Chú-Đống đa. Thông tin rất nhiều và rất thú vị. Nhiều bài viết của các Thầy Cô được giới thiệu và khơi gợi trí tò mò đối với học sinh. VD: Giáo viên trợ giảng chia sẻ khi đọc bài viết của Thầy Hiệu trưởng với tiêu đề “Cổng trường vẫn mở…”trích trong cuốn kỷ yếu 15 năm thành lập trường. Bằng cách viết chứa chan tình cảm, bằng tình cảm chân thực nhất của một người Thầy các con sẽ hiểu được một phần nào đó những tâm tư và tình cảm của Thầy khi mới về trường và công tác tại đây…”. Giáo viên yêu cầu các em đọc trong 20 phút và gọi lên chia sẻ sau bài đọc, hoặc hỏi các em các thông tin liên quan đến nhà trường và các hoạt động nổi bật của nhà trường.
Tiết 3: Gọi 1,2 học sinh đọc to, biểu cảm cho cả lớp nghe chung một bài đọc về một Thầy Cô nào đó, hoặc bài viết về mô hình nhà trường…. VD: Bài “Xuất phát điểm của ngôi trường 20 năm tuổi” của  Nhà giáo Đặng Ngọc Yên. Sau bài đọc  các câu hỏi được đưa ra: Trường được thành lập vào ngày tháng năm nào?; Thời gian chuyển đổi từ mô hình bán công sang mô hình công lập tự chủ tài chính toàn phần? Những hoạt động nổi bật của nhà trường?... Phần yêu cầu sản phẩm của tháng “viết cảm nhận về ngôi trường, về một Thầy Cô hoặc 1 hoạt động nào đó mà em thích.” Giáo viên yêu cầu chi tiết về bài viết.
Tiết 4: Học sinh nộp sản phẩm là bài viết cảm nhận. Giáo viên nhận xét từng bài và chấm điểm. Những bài viết tốt, sáng tạo đọc to và giới thiệu cho những bạn khác học tập và rút kinh nghiệm để tháng sau có những sản phẩm tốt hơn. 
Đối với học sinh việc đọc sách thật khó khăn khi lượng kiến thức các em phải học khá nhiều trên lớp, tâm lý mệt mỏi, uể oải là không tránh khỏi. Mỗi tiết văn hóa đọc có khi là một hình thức thả lỏng cơ thể các em được thoải mái ngồi, nằm, đi lại tìm sách. Nội dung đọc sách một số học sinh tìm đến đó chính là các câu chuyện vui cười, dí dỏm và những câu chuyện về gương sáng để học tập. Để khai thác nội dung bài đọc của học sinh và yêu cầu các em trả lời cũng thật khó. Đôi khi giáo viên chính là người bạn dẫn dắt và linh hoạt hơn trong cách khai thác nội dung đọc sẽ mang lại hiệu quả khá bất ngờ. 
VD: Vào năm 2018 trong một giờ đọc tôi đã từng dạy và kiểm tra 1 học sinh lớp 12. Em đứng dậy nói thẳng em không thích đọc sách và không đọc nội dung mà Cô đưa ra. Tôi hỏi em đã đọc những gì trong giờ? Em trả lời em đọc chuyện vui cười trong cuốn tạp chí Giáo dục thủ đô tháng 10 năm 2018. Tôi nói em cứ chia sẻ câu chuyện em đã đọc, mặc dù ngắn và vui nhưng Cô và các bạn vẫn muốn nghe. Câu chuyện em đọc có tiêu đề: Con Chó già trụi lông và Chú Chó Ngao Tây Tạng. 
Nội dung câu chuyện “Có một anh chàng mới mua được con chó ngao Tây Tạng rất đắt giá, anh hồ hởi lắm, đi đâu cũng dắt nó theo để khoe khoang, con chó vừa ở rừng về nên rất dữ, đi đến đâu người dân cũng sợ hãi tránh né, anh chàng chủ càng khoái chí.
Một hôm, khi đang dắt "thú cưng" đi dạo, anh chàng nhìn thấy một ông lão hói đầu, bên cạnh là một con chó già trụi lông xấu xí.
Vừa tiến gần tới nơi, con Ngao Tạng như phát hiện ra điều gì, hướng về con chó già sủa ầm ĩ.
Trước việc con Ngao Tạng sủa, con chó già vẫn không quan tâm, ngoảnh mặt đi, điều đó làm anh chàng chủ cảm thấy khó chịu trước bộ đôi "rách rưới" ấy, anh hướng về phía ông lão và bảo:
"Ông lão này! Con chó của ông lớn thế kia, là giống chó gì vậy? Hay là thử để hai con chó của chúng ta đấu với nhau thử xem? Nếu chó của ông thua ông chỉ cần đưa tôi 500 đồng, còn nếu con chó của tôi thua, tôi trả cho ông gấp 10 lần".
Ông lão trả lời điềm đạm:
"Tốt thôi, tôi cũng đang lo tiền ăn cho anh bạn già này đây, nhưng nếu muốn đấu, chúng ta hãy đánh cược lớn 1 chút. Hay là thế này, chúng ta hãy cược 50.000 đồng đi, và nếu con chó của tôi thua, tôi sẽ trả cho anh 100.000 đồng".
Anh chàng cười lớn:
"Đúng là lão già lẩm cẩm, nói cho lão biết con chó của tôi là giống Ngao Tây Tạng thuần chủng, sức mạnh của nó có thể nói là vô địch, đến lúc ông thua thì đừng trách tôi không nói trước!".
Và ngay lập tức, giao kèo đã hoàn thành, 2 con chó bước vào giao tranh, và chỉ chưa đến 5 phút, con Ngao Tạng đã bị hạ gục với nhiều vết thương trên người.
Anh chủ trẻ sợ quá, bảo ông lão cho dừng trận đấu lại. Vừa hoàn hồn, anh mặt buồn rười rượi rút tiền trả ông lão và hỏi ông:
"Ông lão này, chó của ông là giống gì thế, sao nó già mà trụi lông nhưng lại dũng mãnh thế kia ?"
Ông lão vừa đếm tiền vừa trả lời nhẹ nhàng:
"Tôi cũng chẳng biết nó gọi là chó gì nữa, nhưng trước khi bị rụng lông, người ta thường gọi nó là sư tử".
Anh chàng nghe xong sợ điếng người, muốn khóc cũng không xong, lủi thủi dắt con Ngao Tây Tạng về.”
Sau khi chia sẻ xong tôi hỏi em một vài câu hỏi mở liên quan đến bài đọc: Chó Ngao Tây tạng là loại Chó như thế nào? Và giống Chó này được nuôi ở vùng miền nào? Bài học sau khi đọc xong câu chuyện?...Đây là một cách khai thác nội dung theo hướng mở, mong muốn các em tư duy, tìm hiểu khi khai thác sâu vào nội dung các em đã đọc thông qua 1 từ khóa và bài học được các em trả lời: “ đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá; Kẻ mạnh thật sự là những kẻ ít nói hay lúc chúng ta tự tin nhất cũng chính là lúc chúng ta dễ thất bại nhất…” thật ý nghĩa.
3.2.2. Khai thác chủ đề phù hợp với từng đối tượng học sinh, không áp đặt.
Với đối tượng là học sinh 3 khối lớp 10, 11,12. Học sinh khối 10 những bài đọc theo chủ đề định sẵn hoặc theo dữ kiện thời gian những ngày lễ kỷ niệm lớn của dân tộc. VD: Tháng 3: Ngày 8/3 chủ đề đọc xoay quanh “Những người phụ nữ tôi yêu”; Tháng 12: Ngày 22/12 chủ đề đọc “ Chủ đề Anh Bồ Đội cụ Hồ”…Nếu cứ áp đặt theo một trình tự thời gian, và lặp lại sẽ khó thu hút học sinh đọc các chủ đề này. Vì vậy trong nhiều tiết học giáo viên luôn nắm bắt và tìm hiểu sở thích đọc, mong muốn giờ đọc có hiệu quả, không áp đặt theo chủ đề có sẵn bằng cách:
- Khảo sát nhu cầu đọc của học sinh.
- Lồng ghép các tiết học như: Xem phim các tác phẩm văn học phù hợp với chủ đề VD chủ đề về “ Những trang vàng của nhà Văn Nguyễn Nhật Ánh” các em xem bộ phim: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh; Chủ đề lịch sử “Xây ân nghĩa, dựng thành công” các em xem bộ phim: “Mùi cỏ cháy”; phim Tư liệu về “ Bác Hồ, Bác Giáp, Các Anh hùng trong kháng chiến: Nguyễn Viết Xuân, La Văn Cầu, Chị Võ Thị Sáu…” ; Những bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm văn học: Làng Vũ Đại ngày ấy, Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Vợ chồng A Phủ, Tấm Cám, Cánh đồng bất tận, Đất Phương Nam, Tuổi thơ dữ dội…Những bộ phim gương sáng thành công: Câu chuyện về người Thầy Nguyễn Ngọc Ký;  , những thước phim tư liệu lịch sử Việt Nam và Thế Giới … học sinh được xem đầy đủ hơn khi thời gian trên các giờ học hạn chế.…, xem phim tư liệu, xem video, clip đạt giải sản phẩm sân khấu hóa của học sinh khóa trước về những sản phẩm …cũng có thể khích lệ bằng cách cho các con xem những bộ phim về tấm gương trong học tập, lao động, 
- Có những tiết đọc sách tự do, đọc theo sở thích.
- Học sinh lớp 11 ngoài những chủ đề có sẵn cần định hướng đọc những tài liệu liên quan đến tâm sinh lý, lứa tuổi, những bài học đạo đức, cách ứng xử trong giao tiếp…
- Học sinh 12: Linh hoạt hơn trong từng bài đọc về chủ đề về định hướng nghề nghiệp, cách lựa chọn cuộc sống gia đình, cách làm chủ bản thân…
Trong 4 tiết học 1 chuyên đề/ tháng. Mỗi tiết đều phải thể hiện cách đọc sách qua nhiều hình thức khác nhau tránh gây sự nhàm chán . 
Các tiết học giáo viên cần linh hoạt để giờ học có hiệu quả. 
Ví dụ:
 Tiết 1: Thi đọc. 
Tiết 2: Thảo luận. 
Tiết 3: Thuyết trình. 
Tiết 4: Vui chơi có thưởng
Hoặc.
Tiết 1: Đọc to nghe chung và cùng thảo luận.
Tiết 2: Thi kể 1 câu chuyện, 1 cuốn sách mà em thích
Tiết 3: Hướng dẫn thiết kế mô hình, hướng dẫn ghi nhật ký sau đọc sách (chữa trong giờ, đọc và góp ý trong giờ, hướng dẫn tạo dựng sản phẩm trong giờ)
Tiết 4: Tổng kết các phần trên. Gọi học sinh tổng hợp, nhận xét, góp ý, mở rộng…
Hoặc
Tiết 1: Xem 1 bộ phim
Tiết 2: Xem 1 bộ phim thông qua câu chuyện, bài học cuộc sống
Tiết 3: Thảo luận và đưa ra câu hỏi
Tiết 4: Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu.
Hoặc.
Tiết 1: Xem clip làm mô hình, nghe đọc chung 1 câu chuyện trên phim
Tiết 2: Xem tiếp và định hướng làm sản phẩm
Tiết 3: Nộp sản phẩm, góp ý
Tiết 4: Chấm và thông báo kết quả…
3.2.3. Thường xuyên kiểm tra bài đọc, thay đổi cách đọc, tương tác với học sinh thông qua các câu hỏi mở. 
	Trình tự một bài đọc trong 1 tiết không yêu cầu học sinh đọc hết 45 phút. Yêu cầu học sinh đọc tập trung trong một khoảng thời gian từ 15 đến 20 phút đọc nhẩm, đọc thầm. Cách đọc cũng luôn thay đổi tránh nhàm chán: Giáo viên đọc 1 trích đoạn hoặc chọn 1 học sinh đọc tốt đọc cho cả lớp nghe; đọc 2 người một nam và một nữ luân phiên đọc theo từng trích đoạn; đọc  theo nhóm… hết thời gian giáo viên kiểm tra nội dung đã đọc. Kiểm tra thông qua những câu hỏi, câu trả lời có sẵn trong nội dung đọc (quá dễ). Thầy Cô nên tăng cường kiểm tra thông qua các câu hỏi mở, câu hỏi tư duy. Để làm được điều này giáo viên cũng là người phải đọc trích đoạn hoặc tác phẩm để đưa ra gợi ý trả lời, đưa ra câu hỏi và dẫn dắt học sinh thật chính xác. VD: Chi tiết đắt giá nhất của tác phẩm? hình ảnh nào ấn tượng và vì sao? Nếu là tác giả của tác phẩm đó em có nên để kết thúc bi kịch không? Vì sao? …
Từ chuyên đề lớn: Chia thành các chuyên đề nhỏ, chi tiết  các chuyên đề đọc và định hướng cho học sinh đọc theo từng bài cụ thể, số trang và yêu cầu sau mỗi bài đọc là gì?
Sau khi đọc cùng thảo luận theo nhóm hoặc tương tác với học sinh theo từng câu hỏi trong từng nội dung bài, khuyến khích các câu hỏi tư duy, câu hỏi mở, câu hỏi định hướng và bài học rút ra sau mỗi phần đọc đó.
VD: Trong một giờ dạy thay Cô Trần Hương năm học 2018-2019. Tôi dạy lớp 11D5. Năm học 2019-2020 là lớp 12D5. Năm nay các con không học văn hóa đọc nhưng tôi ấn tượng với học sinh. Bài tôi yêu cầu học sinh đọc “ Khi người trẻ cô đơn” trích báo Giáo dục Thủ đô. Tôi yêu cầu học sinh đọc trong 15 phút và gọi học sinh tương tác bằng các câu hỏi liên quan đến bài như: Người trẻ cô đơn khác người có gia đình cô đơn như thế nào? Những biểu hiện của người trẻ cô đơn, cách khắc phục? Các em chia sẻ bởi chính bản thân mình. Cô đơn vì áp lực thi cử, vì phụ huynh hay so sánh, vì tự ti với bản thân, tự ti với hoàn cảnh gia đình, bố mẹ chia tay…và cô đơn sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào, cách giải quyết vấn đề đó. Tôi thấy các em thật thông minh khi đưa ra các cách giải quyết vấn đề và mạnh dạn chia sẻ về bản thân và hoàn cảnh khi bị như vậy. Các câu hỏi tương tác thật sự có hiệu quả sau mỗi bài đọc cho dù bất kể chủ đề nào.
VD2: Một chủ đề về nghề nghiệp khi chia sẻ với học sinh 12 cũng vậy. Tôi đưa ra bài đọc về “sự thành công” Chúng ta đã nghe rất nhiều, nói rất nhiều về “thành công”. Tuy nhiên, công thức THÀNH CÔNG của những người thành công trên thế giới lại không hề giống nhau. Với người này thành công là được làm công việc mình yêu thích? Với người khác thành công là việc đạt được những thành tích, những chiến thắng trong công việc, sự nghiệp hay đơn giản là việc vượt qua được nỗi sợ hãi của chính mình?… Yêu cầu các con đọc trong 20 phút. Sau bài đọc các câu hỏi xoay quanh được từng nhóm trong lớp đưa ra để thảo luận.
Nhóm 1: Quan điểm về thành công không cần học cao thông qua học hàm học vị. 
Nhóm 2: Thành công là tạo ra thành quả kinh tế.
Nhóm 3: Thành công là gia đình hạnh phúc, có chức tước, địa vị trong xã hội, được mọi người yêu mến.
Nhóm 4: Thành công là làm một công việc mà mình yêu thích và cống hiến.
Học sinh của từng nhóm đưa ra thảo luận với các câu hỏi tranh biện của từng nhóm và tôi khai thác các khía cạnh về sự thành công thông qua các nhóm, yêu cầu học sinh phải có ví dụ chứng minh trong thực tế quan điểm về sự thành công đó theo cách hiểu bản thân. Học sinh nhận định khá phù hợp và chính xác về sự thành công: Làm một công việc phù hợp với thế mạnh của bản thân, có địa vị, có một gia đình hạnh phúc và luôn được mọi người yêu mến. Người thành công chưa chắc đã là người có học hàm học vị cao. Một người thành công cũng có thể là một người nông dân phát triển trồng trọt và tạo ra thành quả kinh tế hay một người không được cho là thành công khi có chức tước cao, gia đình lại không hạnh phúc, hoặc bất hiếu với Bố Mẹ…Cho dù bạn là ai “Thành công được tạo ra bởi những thành quả bạn làm hôm nay, chứ không phải ngày mai.” 
3.2.4. Sau mỗi chuyên đề đọc yêu cầu phải có sản phẩm báo cáo.
	Sản phẩm sau đọc sách là thành quả mà mỗi một chuyên đề đọc học sinh đạt được. Có thể là tập san, mô hình, bài viết cảm nhận, sản phẩm sân khấu, nhật ký, video, clip, tranh vẽ, thiết kế bìa sách, …những kiến thức lĩnh hội sau mỗi chuyên đề đọc được thảo luận, tranh luận để hiểu hơn một vấn đề hoặc một kiến thức còn khuyết…Điều này khẳng định hiệu quả của mỗi chuyên đề đọc sách. Học sinh đọc để khai thác và vận dụng kiến thức đã đọc vào thực tế, sáng tạo vận dụng nó vào cuộc sống theo nhiều hình thức khác nhau. 
Minh chứng: Phần phụ lục
Các sản phẩm sau đọc sách: Mô hình, nhật ký, sản phẩm sân khấu hóa…
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	Tháng
	Chuyên đề
	Yêu cầu
	Sản phẩm

	8
	Mái trường và Hà Nội trong ta
	- Hoàn thành bài viết cảm nhận trên trang A4
- Tập hợp bài viết đóng tập san theo đơn vị lớp.
- Khuyến khích: Sự sáng tạo trong cách trình bày, bố cục, vẽ minh họa…
	Tập San

	9
	Đọc sách tự chọn
Khối 10:Thăng Long Hà Nội Văn hiến hào hoa
Khối 11:Nhà Văn, nhà thơ và các tác phẩm văn học trong nhà trường
Khối 12. Những trang sử hào hùng
	- Mỗi tập thể lớp hoàn thiện 02 sản phẩm mô hình theo chuyên đề.
- Kích thước: 40cm x 40cm, cao 20cm
- Nguyên liệu: Thư viện chuẩn bị sẵn
- Khuyến khích: Ý tưởng sáng tạo gắn liền với thực tế, bố cục và phối màu.
- Sản phẩm chất lượng, có độ bền cao, tinh tế.
	Mô hình

	10
	Đọc sách theo chuyên đề
Những trang sách mùa thu.
+ Thơ, họa, truyện ký
	- Thiết kế bìa sách theo chuyên đề
- Mỗi lớp 02 sản phẩm
- Vẽ trên khổ A3
- Có thuyết trình
	Tranh vẽ

	11
	Tình Thầy Trò
	- Mỗi lớp báo cáo 02 sản phẩm
- Phác họa và 01 bản màu
	Nhật ký bằng tranh

	12
	Khúc tráng ca Tổ Quốc màu hoa đỏ
- Nhật ký mãi mãi tuổi 20
- Nhật ký Đặng Thùy Trâm
- Võ Thị Sáu con người và huyền thoại
- Ngã ba Đồng Lộc (10 Cô gái thanh niên xung phong). - Bài ca bỏ ngỏ…
	- Mỗi khối chọn ra 03 tác phẩm sân khấu
+ Kịch, Ca kịch, hát, múa…
	Sản phẩm sân khấu hóa.

	Báo cáo Sản phẩm văn hóa đọc – Học kỳ I + Kết hợp CLB Tiếng Anh qua những câu chuyện

	1,2/19
	Tự hào văn hóa Việt
-Phong tục tập quán
-Văn hóa ẩm thực
Văn hóa vùng miền
	-Mỗi lớp chuẩn bị 01 sản phẩm (Sản phẩm phải thể hiện được đặc trưng vùng miền: Hát, vè, múa, nhảy, biểu diễn trang phục, thiết kế trang phục…)
	Sản phẩm thể hiện đặc trưng vùng miền/ lớp

	3
	Chủ đề tự chọn 
Một nửa Thế giới tươi đẹp, ngọt ngào
	-100% hs nam hoàn thành bài viết, viết cảm nhận, viết nhật ký, nhật ký bằng tranh (Viết về: Bà, Mẹ, Chị, bạn gái trong gia đình)
-Khuyến khích: Trình bày sáng tạo (có thể tạo Ambum ảnh hoặc Video…)

	Sản phẩm/ học sinh

	4
	Dự kiến chủ đề tự chọn
	Tự chọn
	Tự chọn

	Ngày hội đọc sách; Liên hoan văn hóa đọc và sáng tạo


4. Kết quả.
Năm học 2018- 2019 và học kỳ 1 năm học 2019-2020 tiết học văn hóa đọc thực sự đã đi vào nền nếp ổn định và hoạt động có chất lượng. Các chuyên đề đọc được sắp xếp phù hợp với từng khối lớp, ít trùng lặp và thực sự có hiệu quả bằng việc xen kẽ lồng ghép các giờ đọc sách thay bằng các giờ xem phim, xem clip, xem tác phẩm video, clip của học sinh, xem tư liệu các nhân vật, sự kiện, các nhà văn, nhà thơ, dữ liệu lịch sử qua từng giai đoạn, từng thời kỳ của các cuộc kháng chiến… 
[image: ]
Tổ chức các hoạt động báo cáo sản phẩm Văn hóa đọc cũng sáng tạo và chất lượng và đồng đều giữa các lớp hơn. Ví dụ: Tổ chức cuộc thi thiết kế bìa sách, tổ chức cuộc thi giới thiệu sách bằng video quay thực tế, tổ chức chuyên đề giới thiệu các ngày tết cổ truyền của các dân tộc, viết cảm nhận sau đọc sách thông qua nhật ký bằng tranh, nhật ký bằng giọng đọc của học sinh các lớp… Chất lượng các sản phẩm sau đọc sách chất lượng và sáng tạo không ngừng. 
Việc khai thác nội dung tài liệu thực sự hiệu quả tạo dựng thói quen đọc sách cho phần lớn học sinh. Nhiều học sinh đã ý thức được đọc sách là nhu cầu không thể thiếu, đọc sách để tư duy, sáng tạo, đọc sách để lĩnh hội kiến thức và hơn hết là đọc sách để phát triển bản thân.
Điểm mạnh của  các giờ văn hóa đọc đa dạng hóa các bài đọc, đa dạng hóa sản phẩm sau đọc sách. Sản phẩm đồng đều và chất lượng hơn các năm học trước. Các giờ đọc thảo luận và tương tác nhiều hơn, ghi nhận được nhiều ý kiến và quan điểm của học sinh qua từng bài đọc. Học sinh lớp 10 biết khai thác nội dung của sách theo từng phần, sáng tạo trong cách thể hiện sản phẩm clip: Hóa thân qua nhân vật, phỏng vấn tác giả... Lớp 11 tạo nề nếp trong việc đọc chung, đọc nhóm, thảo luận, xem phim, thuyết trình, hướng dẫn làm sản phẩm, làm clip…
Giúp học sinh không còn lúng túng, không còn tự ti, mặc cảm và thiếu tự tin. Mà đã quen dần tự tin khi thuyết trình sản phẩm, độc lập và chia sẻ khi cùng làm việc nhóm, giúp học sinh chọn lọc thông tin một cách bài bản, các em biết cách biên tập và thiết kế tập san trong khuôn khổ một bài tập san của lớp. Giúp các em chuyên nghiệp hơn khi giới thiệu bài đọc thông qua ngôn ngữ, hình thể, cử chỉ, điệu bộ và khai thác những thế mạnh của mỗi cá nhân để phân công nhiệm vụ phù hợp và hiệu quả trong việc tạo ra sản phẩm sau bài đọc.
Sau nhiều năm trải nghiệm nên giáo viên cũng đỡ lúng túng hơn trong việc hướng dẫn đọc sách và chọn lựa tài liệu, đôi khi giáo viên còn chủ động hướng dẫn học sinh chọn tài liệu trưc tiếp trong giờ. Hoạt động này khuyến khích học sinh chủ động và tự do chọn cuốn sách mình yêu thích nhưng vẫn trong chủ đề đã có.
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận.
Như vậy Văn hóa đọc có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi nhà trường, đối với nhu cầu giáo dục trong thời đại mới, nhiều nhà trường đã nhận thấy điều này và đã có những thay đổi bước đầu trong việc đầu tư và quan tâm đến công tác thư viện. Tuy nhiên việc nhận thấy vẫn chưa đủ, cần phải triển khai, cần quan tâm đầu tư và có những bước đi đúng đắn để Văn hóa đọc và công tác thư viện phát huy vai trò và tầm quan trọng đối với mỗi nhà trường.

2. Khuyến nghị.
2.1.Với Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội.
	Trên thực tế công tác thư viện trường học và tổ chức các hoạt động thư viện, trong đó có Văn hóa đọc sách và triển khai các tiết học này thông qua việc định hình tài liệu và khai thác nội dung đọc cho học sinh đặc biệt là học sinh cấp 3  theo từng chuyên đề rất khó khăn. Trong quá trình công tác và song hành với công tác trợ giảng trong từng tiết học văn hóa đọc tôi xin được khuyến nghị như sau:
- Tổ chức giao lưu chia sẻ những kinh nghiệm quý, ý tưởng hay của các đơn vị, các nhà trường tiêu biểu, điển hình.
- Văn hóa đọc thực sự có ý nghĩa với học sinh THPT cần được phổ cập rộng trong các nhà trường. Quy định mỗi trường THPT thường xuyên tổ chức 1 tiết/ tuần, hoặc 1 tiết/ tháng với mỗi đơn vị lớp… đưa và tiêu chí đánh giá thi đua trong công tác thư viện.
- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì trong việc triển khai các chuyên đề như: Thay đổi không gian, tổ chức tiết học thư viện, văn hóa đọc, bổ sung tài liệu, xây dựng kinh phí, xây dựng các hoạt động ngoại khóa… cung cấp các danh mục sách tham khảo, sách nghiệp vụ chính thống, các nhà xuất bản phù hợp với các cấp học để tạo điều kiện hỗ trợ cán bộ thư viện trong các công tác. 
2.2. Với BGH trường THPT Phan Huy Chú-Đống Đa.
- Để duy trì sự ổn định và phát triển lâu dài bộ môn Văn hóa đọc. Tôi mong muốn được nhà trường quan tâm hơn thông qua công tác kiểm tra, đánh giá (tổ chức các giờ thao giảng như các bộ môn văn hóa khác, dự giờ, kiểm tra, đánh giá…).
-Tạo điều kiện bổ sung một số đầu sách tham khảo hàng năm theo đúng quy định 2%/ định mức phân bổ/ học sinh THPT.
-Tạo điều kiện để môi trường mạng ổn định trong thư viện, đặc biệt các giờ học lồng ghép như: Xem phim, xem phim tư liệu, trình chiếu các sản phẩm online…
-Xin lắp đặt camera tại phòng đọc học sinh để kiểm soát tài liệu và kiểm soát việc giữ gìn môi trường sách thông thoáng, sạch sẽ.
	Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết
Không sao chép nội dung của người khác
Nguyễn Thị Hường
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TONG HQP NHAN XET SAN PHAM VAN HOA PQC THANG 9,10
CHU DE: HA NOI HAO HOA - NAM HOQC 2019-2020

stt TIEU BE SAN PHAM NHOM/ NHOM TRUGNG GV HUGNG DAN GIAITHUGNG
LGP
1 Gi6i thiéu sach Nhom 3 Ngén Giang Thiy Tudn NHAT
“Kim Lién mjt thug” 11D4K22
2 Gi6i thiéu sach Nhom 1 Tung Lim Thiy Tudn NHL
“Mgt thoi Ha Ngi hit” 11A1K22
3 Gidi thiéu sach Nhém Thiy Linh Cb Huyén NHI
“Hi N§i qudn xd phé phuong” | 11D5 K22
4 Gidi thiéu sach Nhom 1 Ping Phuong Linh Thiy Tudn BA
“Vin hoa Viét Nam” 11D3K22
5 Gidi thiéu sach Nhom 2 Tran Phuong Linh Thiy Tudn BA
“Hi N§i Bim Siu phd phuong” | 11D3 K22
6 Gi6i thiéu sach Nhém Nguyén Ngoc Anh Cb Huyén BA
“Ha Npi Bim Sdu phd phwong”| | 11A5K22
7 Gi6i thiéu sach Nhom 1 L& Quang Anh Thiy Tudn KK
“Humans of Hanoi” 11A4K22
B Gi6i thiéu sach Nhom Dinh Duong Cb Huyén KK
“Hi N§i Quin xi phé phuiong” | 10A3 K23
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